
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MINH LONG 
 Địa chỉ: Kiêu kỵ – Gia lâm – Hà nội   

Điện thoại: 0978 983 732. Mobil: 098 234 1225 
 

Hà nội, ngày  ….. tháng 03 năm 2025 
 
 
 
 
 

BÁO GIÁ 
 
Kính gửi:  Quý công ty 
 

Công ty CP ĐT XD TM Minh Long trân trọng gửi tới Quý công ty báo giá các sản phẩm sau:   
 

STT Chủng loại Quy cách Mầu sắc 
kích thước 

 
Định mức 

 

Đơn giá 
(đồng/m) 

I Bó Vỉa hè    Đồng/viên
/1m 

1 

 
 
Bó vỉa bê tông 

 

15x26x100 Mác 300 

 
 

81.000 

2 Bó vỉa bê tông  

 
23x26x100 
23x26x50 

 
 

Mác 300 
 
 

 
84.900 
45.000 

 
 

2a Bó vỉa bê tông 
Giả đá 

 
23x26x100 

 Giả đá 145.000 

3 Bó vỉa bê tông  
 

18x22x100 

 
 

Mác 300 
 
 

 
 

79.900 
 
 

3a Bó vỉa bê tông 
Giả đá 

 

18x22x100 Giả đá 125.000 

4 Bó vỉa bê tông  

 

18x30x100 Mác 300 
 95.900 

5 Bó vỉa phân cách 

 

18x53x100 
18x53x50 

Mác 300 
 

155.000 
80.000 

6 Đan rãnh  30x50x6 viên 22.900 
6a Đan rãnh giả đá  30x50x6 viên 25.000 
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26 
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26 
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7 Ghế đá hai mầu   Chiếc 650.000 
 
Ghi chú:  Đơn giá trên đã bao gồm cước phí vận chuyển và bốc xếp hàng trong pham vi thành 
phố hà nội và chưa bao gồm thuế VAT 10%. 
- Đơn giá có giá trị tại thời điểm ra thông báo và có thể thay đổi phụ thuộc địa điểm giao 

hàng.  
- Hình thức thanh toán: theo từng đơn đặt hàng 

Mọi chi tiết xin liên hệ:     
Điện thoại: 0978983732 
Địa chỉ: Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà nội. 
Email: tonminhlong@gmail.com 
http:// www.gachblockminhlong.com 

  
Xin trân trọng cảm ơn! C¤NG TY CP §T XD TM  

MINH LONG 

 


